
Âm thanh viên hạng III 1
Âm thanh viên hạng 

III 
V11.09.25 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành âm thanh, 

điện tử, viễn thông;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành âm thanh viên (sau khi tuyển 

dụng).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2 

Chuyên viên về hành 

chính – Văn phòng 
2

Viên chức hành 

chính hạng III
01.003

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác: Quản trị 

Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Thống kê, Hành chính, Luật,…

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên (sau khi tuyển dụng).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Ngữ Văn)

V.07.05.15

- Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên.Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân Sư phạm Ngữ văn thì 

phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN GÒ DẦU

DANH SÁCH CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN GÒ DẦU NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 28/TB-UBND  ngày 11 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Gò Dầu)

Ngoại 

ngữ

1

Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thanh

3

Tin học
Ghi chúChức danh nghề 

nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụngSTT Đơn vị 

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng

9

Giáo viên Trung học phổ 

thông hạng III 

2 Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên



Ngoại 

ngữ
Tin học

Ghi chúChức danh nghề 

nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụngSTT Đơn vị 

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Toán)

V.07.05.15

- Có bằng cử nhân sư phạm Toán trở lên.  Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân Sư phạm Toán thì phải 

có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Tin học)

V.07.05.15

Có bằng cử nhân sư phạm tin học; sư phạm Toán - Tin học trở 

lên.  Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

Sư phạm Tin, sư phạm Toán - Tin học thì phải có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Địa lý)

V.07.05.15

Có bằng cử nhân sư phạm địa lý trở lên.  Trường hợp môn học 

chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân Sư phạm Địa lý thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

9

Giáo viên Trung học phổ 

thông hạng III 

2 Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên



Ngoại 

ngữ
Tin học

Ghi chúChức danh nghề 

nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụngSTT Đơn vị 

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Lịch sử)

V.07.05.15

Có bằng cử nhân sự phạm lịch sử trở lên. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân Sư phạm Lịch sử thì 

phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Sinh học)

V.07.05.15

- Có bằng cử nhân sư phạm sinh học trở lên.  Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân Sư phạm Sinh học thì 

phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Hoá học)

V.07.05.15

- Có bằng cử nhân sư phạm hoá học trở lên. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân Sư phạm Hoá học thì 

phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

9

Giáo viên Trung học phổ 

thông hạng III 

2 Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên



Ngoại 

ngữ
Tin học

Ghi chúChức danh nghề 

nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụngSTT Đơn vị 

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng

1

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III 

(Vật lý)

V.07.05.15

- Có bằng cử nhân sư phạm hoá vật lý lên. Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân Sư phạm Vật lý thì 

phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định (sau khi 

tuyển dụng).

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

Văn thư viên 1
Văn thư viên

 hạng III 
02.007

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị 

trí việc làm 

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

Đo đạc bản đồ viên hạng 

III 
4

Đo đạc bản đồ viên 

hạng III 
V.06.06.17

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng 

lực của vị trí việc làm, các ngành, chuyên ngành:  bản đồ, trắc 

địa, đất đai, địa chính, địa lý, viễn thám, xây dựng dân dụng, 

thẩm định giá. 

- Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc 

bản đồ (sau khi tuyển dụng).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ 

hoặc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

Địa chính viên Hạng III 3
Địa chính viên Hạng 

III
V.06.01.02

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng 

lực của vị trí việc làm, cácngành, chuyên ngành: đất đai, địa 

chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý, xây dựng dân dụng, 

thẩm định giá. 

- Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa 

chính (Sau khi tuyển dụng).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ 

hoặc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

CNTT cơ 

bản
Bậc 2

19 19

3 Trung tâm Phát triển quỹ đất

TỔNG CỘNG

9

Giáo viên Trung học phổ 

thông hạng III 

7

2 Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên
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